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  CÁC TỪ VIẾT TẮT 
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B. subtilis Bacillus subtilis 
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CFU Conoly-Forming Unit 

DEAE-cellulose  Dimethylaminoethyl-cellulose 

ĐC Đối chứng 

F. oxysporum Fusarium oxysporum 

kDa Kilo Dalton 
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MIC  Minimum inhibitory concentration 

OD Optical density 
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Pr Protein 

R. solani Rhizoctonia solani 

SDS Sodium dodecyl sulfate 
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TEMED N,N,N’,N’,- Tetramethyl ethylene diamine 

TN Thí nghiệm 
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Hình 3.12. Sắc ký đồ (A) và điện di đồ (B) các phân đoạn tinh sạch qua cột Biogel ở peak 1. ...... 37 
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MỞ ĐẦU 

Chất đối kháng sinh trưởng nấm (antifungal compounds , AFC) là những chất có 

khả năng ức chế sự sinh trưởng và phát triển của nấm đặc biệt là nấm gây bệnh ở cây 

trồng như lạc , cà chua , đậu tương , cây cà phê . Các protein v à peptide có hoạt tính 

kháng nấm đều được tách chiết phần lớn từ động vật, thực vật, vi khuẩn và nấm.  

Dựa trên cấu trúc hoặc chức năng , các protein và peptide có khả năng kháng nấm 

được phân loại thành nhiều lớp khác nhau, chẳng hạn như chitinase và chitinase-like 

protein, ribonuclease, chất ức chế protease. Peptide kháng nấm đầu tiên được tách 

chiết từ B. subtilis là iturin và bacillomycin. Chúng có cấu trúc peptidolipid mạch vòng 

và có khả năng kháng nấm và tan huyết . 

Các chủng Bacillus đã được biết đến với vai trò quan trọng trong việc kiểm soát 

bệnh cây trồng. Chúng có khả năng sinh tổng hợp nhiều hợp chất kháng nấm khác 

nhau như các chất kháng sinh , lipopeptide, bacillomycin, iturin, mycosubtilin và 

fengycin. Một số chủng  B. subtilis đã được ứng dụng để kiểm soát bệnh cây trồng do 

nấm gây ra , chúng có phổ biến trong đất , chịu được nhiệt độ cao , sinh trưởng nhanh 

trong môi trường lỏng và có nhiều bào tử. 

Hiện nay trên thế giới cũng như ở Việt Nam, việc sử dụng các chế phẩm sinh học 

thay thế một phần thuốc hóa học để phòng trừ một số bệnh cây trồng do vi sinh vật gây 

ra đang là xu hướng chủ yếu. Chế phẩm sinh học diệt nấm có nguồn gốc từ vi khuẩn 

đối kháng có tác dụng tích cực đối với nông nghiệp, ưu việt hơn so với việc dùng 

thuốc hóa học. Sử dụng chế phẩm có nguồn gốc từ vi khuẩn đối kháng để diệt nấm gây 

hại trên cây trồng sẽ mang lại những lợi ích lâu dài cho người sản xuất như: làm tăng 

năng suất của cây trồng, giảm chi phí đầu tư, làm đất không bị bạc màu, thân thiện với 

môi trường sinh thái, không ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và vật nuôi, góp 

phần quan trọng trong việc phát triển nền nông nghiệp hữu cơ bền vững và hiệu quả.  

Việc nghiên cứu phòng trừ nấm bệnh cây trồng bằng các chế phẩm sinh học đã 

được hình thành và phát triển ở Việt Nam nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Các chế phẩm 

dưới dạng tinh sạch tách chiết từ vi sinh vật mới nghiên cứu chủ yếu ở trong phòng thí 

nghiệm và quy mô sản xuất thử nên giá thành còn cao. Các sản phẩm trên thị trường 
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chủ yếu là các sản phẩm có chứa tế bào vi sinh vật đối kháng nên thời gian hữu hiệu 

ngắn, hiệu quả không cao. Mặt khác, các sản phẩm sử dụng tế bào mang nguy cơ gây 

bệnh rất lớn cho con người. Vì vậy, phát triển sản phẩm sinh hóa đạt độ tinh sạch cao 

để phòng chống nấm bệnh cây trồng là một vấn đề rất cấp thiết. Trong quá trình 

nghiên cứu, chúng tôi đã phân lập và tuyển chọn được chủng B. subtilis XL62 có khả 

năng ức chế mạnh các nấm gây bệnh cây trồng như F. oxysporum và R. solani. Xuất 

phát từ những lý do trên và tình hình nghiên cứu ở Việt Nam, tôi đã thực hiện đề tài 

luận văn: "Tinh sạch protein có hoạt tính kháng nấm từ chủng Bacillus subtilis 

XL62, ứng dụng thử nghiệm chế phẩm BCF trên mô hình in vitro" trong khuôn khổ 

đề tài "Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm BCF phòng chống bệnh cây trồng do 

nấm Fusarium sp. và Rhizoctonia solani" do TS. Nguyễn Ngọc Dũng làm chủ nhiệm 

với các mục tiêu: (1) Tinh sạch được protein từ B. subtilis XL62 có hoạt tính kháng 

nấm, (2) Thử nghiệm khả năng ức chế F. oxysporum và R. solani của chế phẩm BCF 

trên mô hình in vitro. 


